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TRƯỜNG THCS TÂN TRIỀU 

Năm học 2025 – 2026 

 

ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ I 

Môn: Lịch sử - Địa lí 6 (Thời gian: 45 phút) 

(Phân môn: Địa lí) 

ĐỀ SỐ 01 (Đề thi gồm 03 trang - Học sinh làm bài trực tiếp vào đề thi này) 

Họ và tên: ……………………………………………………Lớp:………………… 
 

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

Trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn: Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. 

Mỗi câu học sinh chỉ được ghi lại một phương án đúng. 

Câu 1: Trong hệ Mặt Trời có mấy hành tinh?  

A. 3 hành tinh. B. 5 hành tinh.  C. 8 hành tinh.  D. 9 hành tinh. 

Câu 2: Thời gian Trái Đất quay một vòng quanh trục là: 

A. 6 giờ.  B. 9 giờ.   C. 12 giờ.   D. 24 giờ. 

Câu 3: Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng nào? 

A. Từ đông sang tây.    B. Từ tây nam sang đông bắc. 

C. Từ tây sang đông.    D. Từ đông nam sang tây bắc. 

Câu 4: Một trận bóng đá ở nước Anh bắt đầu từ 15 giờ ngày 08/3/2021, được truyền hình 

trực tiếp trên Ti vi, thì lúc đó ở Việt Nam là mấy giờ, ngày mấy, tháng mấy, năm mấy? 

A. 22 giờ ngày 8 tháng 3 năm 2021.  B. 24 giờ ngày 8 tháng 3 năm 2021. 

C. 1 giờ ngày 9 tháng 3 năm 2021.  D. 2 giờ ngày 9 tháng 3 năm 2021. 

Câu 5: Thời gian Trái Đất quay quanh Mặt Trời một vòng là:  

A. 265 ngày 6 giờ.    B. 256 ngày 6 giờ.    

C. 356 ngày 6 giờ.    D. 365 ngày 6 giờ.  

Câu 6: Nơi nào trên Trái Đất quanh năm có ngày và đêm dài như nhau? 

A. Các địa điểm nằm trên Xích đạo.  B. Các địa điểm nằm trên 2 vòng cực. 

C. Ở 2 cực và vùng ôn đới.   D. Các địa điểm nằm trên 2 chí tuyến. 

Câu 7: Vành đai lửa lớn nhất trên Trái Đất hiện nay nằm ở đâu ? 

A. Đại Tây Dương.    B. Ấn Độ Dương. 

C. Địa Trung Hải.    D. Thái Bình Dương.  

Câu 8: Sự di chuyển của các địa mảng là nguyên nhân gây ra :  

A. Núi lửa, động đất.    B. Bão, dông lốc. 

C. Lũ lụt, hạn hán.    D. Lũ quét, sạt lở đất. 

Câu 9: Quốc gia nào sau đây thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của các trân động 

đất, núi lửa ? 

A. Việt Nam.  D. Nhật Bản.   C. Thái Lan.                      D. Lào. 

Câu 10: Quá trình do các tác nhân từ bên trong vỏ Trái Đất được gọi là gì ? 

A. Lực li tâm.    B. Lực quán tính.  C. Nội sinh.   D. Lực hấp dẫn. 

Câu 11: Hãy cho biết, Thủ đô Hà Nội nơi em sinh sống thuộc dạng địa hình nào? 

A. Đồng bằng. B. Cao Nguyên.  C. Đồi.   D. Núi. 

Câu 12: Khoáng sản là  

A. các loại nham thạch ở trong lớp vỏ Trái Đất. 

B. những tích tụ tự nhiên của khoáng vật. 

C. các loại đá do nhiều loại khoáng vật khác nhau kết hợp lại. 

D. những tích tự tự nhiên các khoáng vật và các loại đá có ích. 

Trắc nghiệm đúng sai 

Câu 13: Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về núi lửa? 

Câu hỏi Đáp án 

a) Là một vết đứt gãy của lớp vỏ Trái Đất.  

b) Núi lửa xuất hiện ở ranh giới giữa các mảng kiến tạo.  
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c) Núi lửa xuất hiện hầu hết ở trên bề mặt Trái Đất.  

d) Việt Nam chịu ảnh hưởng thiệt hại do núi lửa gây ra  

Câu 14: Quan sát hình dưới đây và cho biết, rong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, 

đâu là phát biểu sai khi nói về hệ quả chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời? 

 
Câu hỏi Đáp án 

a) Vào giai đoạn từ 21/3 đến 22/6 ở bán cầu Bắc là mùa Hạ.  

b) Vào giai đoạn từ 22/6 đến 23/9 ở bán cầu Nam là mùa Hạ.  

c) Vào ngày 22/6 ngày dài, đêm ngắn ở bán Cầu Bắc  

d) Ở Xích đạo có ngày đêm dài ngắn bằng nhau  

Trắc nghiệm trả lời ngắn 

Câu 15. Trái Đất có 24 múi giờ. Nếu ở Việt Nam là 12 giờ trưa, thì ở một nơi cách Việt 

Nam 3 múi giờ về phía Tây là mấy giờ? 

-> …………………………………… 

Câu 16. Sau bao nhiêu năm có 365 ngày sẽ có một năm 366 ngày? 

…………………………………........ 

Câu 17. Trái Đất được cấu tạo bởi mấy lớp? Đó là những lớp nào? 

-> …………………………………... 

Câu 18. Do mảng Ấn Độ – Ôxtrâylia xô vào mảng Âu – Á nên đã hình thành nên dạng địa hình nào? 

-> …………………………………… 

PHẦN B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu 1 (1,5 điểm): Chung kết đường lên đỉnh Olympia được truyền hình trực tiếp vào 12 giờ 

ngày 30 tháng 10 năm 2023 tại Hà Nội (Việt Nam) (UTC +7). Khi đó ở các địa điểm Luân-

đôn (Anh) (UTC 0), Mát-xcơ-va (Nga) (UTC +3), Tokyo (Nhật Bản) (UTC +9)  và Niu – 

Óoc (Mỹ) (UTC -5)  là mấy giờ? 

Câu 2 (1,5 điểm): Em hãy trình bày những hậu quả do núi lửa phun trào? 

BÀI LÀM 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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